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BÁO CÁO 

Sơ kết công tác tư pháp 6 tháng đầu năm 

và nhiệm vụ, giải pháp công tác 6 tháng cuối năm 2022

Năm 2022 là năm thứ hai tiếp tục thực hiện các mục tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021- 2025, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX nhiệm kỳ 2020 -2025. 

Thực hiện Chương trình hành động của ngành Tư pháp triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 08/01/2022 của Chính phủ; Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 07/01/2022 của UBND tỉnh về những nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện Kế hoạch phát triến kinh tế - xã hội năm 2022. UBND tỉnh Bắc Ninh đã chỉ đạo Sở Tư pháp; các Sở, ban ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thị xã, thành phố tích cực triển khai, thực hiện tốt các nội dung, công việc theo kế hoạch đề ra.
Phần thứ nhất:

TÌNH HÌNH CÔNG TÁC TƯ PHÁP 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2022

I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH

Bám sát chín nhóm nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp năm 2022, ngày 28/12/2021, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 576/QĐ-UBND về việc ban hành các Kế hoạch công tác Tư pháp năm 2022. Theo đó, triển khai cụ thể, toàn diện, có hiệu quả các nội dung nhiệm vụ trên địa bàn tỉnh.

Các Kế hoạch công tác tư pháp năm 2022 đưa ra mục tiêu, nội dung, phương hướng cụ thể đối với các lĩnh vực: pháp chế; kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật (QPPL); rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL; quản lý, xử lý vi phạm hành chính; theo dõi thi hành pháp luật; phổ biến, giáo dục pháp luật; bồi thường của nhà nước.

II. TÌNH HÌNH CÔNG TÁC TRONG CÁC LĨNH VỰC CỤ THỂ

1. Công tác xây dựng, thẩm định, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL 

a) Công tác xây dựng văn bản QPPL
Trong 06 tháng đầu năm 2022, công tác xây dựng văn bản QPPL của tỉnh tiếp tục được thực hiện theo quy định của Luật Ban hành bản QPPL năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Ban hành văn bản QPPL; Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 và Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020. Toàn tỉnh ban hành được 12 văn bản QPPL (05 Nghị quyết và 07 Quyết định) nhằm quản lý nhà nước về các lĩnh vực kinh tế, xây dựng, văn hóa - xã hội, y tế, lao động, đất đai, tài nguyên môi trường...

Các dự thảo văn bản QPPL trước khi trình HĐND, UBND tỉnh ban hành đều được thực hiện đúng trình tự, thủ tục theo quy định như: tổ chức lấy ý kiến đóng góp từ các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan; Đăng tải toàn văn dự thảo trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh, trang thông tin điện tử của Sở, ngành và được thẩm định theo quy định của Luật Ban hành văn bản QPPL. Sở Tư pháp đã góp ý 62 dự thảo của các Sở, ban, ngành và 17 Dự thảo văn bản QPPL của Trung ương, thẩm định 17 lượt dự thảo văn bản QPPL.

Các văn bản QPPL của tỉnh sau khi ban hành đều được cập nhật kịp thời trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật để công khai cho các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân tìm hiểu, tra cứu, thực hiện.

b) Công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL

 Tiến hành công tác tự kiểm tra 06 văn bản do UBND tỉnh ban hành, kiểm tra theo thẩm quyền 10 văn bản do UBND huyện ban hành; Ban Pháp chế HĐND tự kiểm tra đối với Nghị quyết của HĐND tỉnh ban hành. Qua công tác kiểm tra cho thấy các văn bản QPPL được ban hành đúng thẩm quyền, nội dung phù hợp với chủ trương của Đảng, Hiến pháp, văn bản QPPL của cơ quan nhà nước cấp trên. Tuy nhiên, vẫn còn một số văn bản có sai sót về thể thức, kỹ thuật trình bày văn bản.

Trong 6 tháng đầu năm 2022, Sở Tư pháp đã tiến hành rà soát 20 văn bản do HĐND, UBND tỉnh ban ban hành. Trong đó 19 văn bản QPPL đã hết hiệu lực toàn bộ, 01 văn bản hết hiệu lực một phần.

Thực hiện kế hoạch rà soát văn bản QPPL của HĐND và UBND tỉnh Bắc Ninh hàng năm, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 39/QĐ-UBND ngày 11/01/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND tỉnh Bắc Ninh ban hành hết hiệu lực toàn bộ hoặc hết hiệu lực một phần đến ngày 31/12/2021.

c) Về công tác tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ và bố trí kinh phí, nhân lực cho công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa

Thường xuyên tổ chức các buổi trao đổi kinh nghiệm và hướng dẫn nghiệp vụ trong công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa với các cơ quan chuyên môn tham mưu xây dựng và ban hành văn bản QPPL cho HĐND, UBND tỉnh. 

Các cơ quan, đơn vị được bố trí đủ nguồn nhân lực có chất lượng (trong tổng biên chế được giao) nhằm bảo đảm thực hiện công tác xây dựng, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL. Kinh phí bảo đảm cho công tác xây dựng, kiểm tra, rà soát và hệ thống hóa văn bản QPPL từ nguồn ngân sách Nhà nước bố trí trong định mức dự toán giao hàng năm của từng đơn vị. 

2. Công tác quản lý nhà nước về phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL); xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; hòa giải ở cơ sở

Để triển khai có hiệu quả các Đề án tuyên truyền, PBGDPL trong năm 2022, UBND tỉnh đã giao Sở Tư pháp chủ trì, hướng dẫn các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, UBND các huyện, thành phố thực hiện các Kế hoạch tuyên truyền An toàn giao thông năm 2022; Kế hoạch Tiếp tục đẩy mạnh công tác PBGDPL về phòng cháy chữa cháy; quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo nổ, đèn trời dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần và Lễ hội đầu năm 2022; Kế hoạch thực hiện Chương trình phòng, chống tội phạm năm 2022; Kế hoạch Triển khai thực hiện Đề án “Đẩy mạnh phổ biến nội dung cơ bản của Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị cho cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân” trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh năm 2022; Kế hoạch thực hiện Đề án tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân về nội dung Công ước chông tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh năm 2022…

6 tháng đầu năm 2022, Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh đã xây dựng và triển khai Kế hoạch phối hợp hoạt động công tác PBGDPL năm 2022; Kế hoạch xây dựng mô hình điểm về PBGDPL phục vụ công tác bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh năm 2022 và những năm tiếp theo tại 05 đơn vị có nhiều dự án thu hồi đất để phát triển KT-XH vì lợi ích quốc gia, công cộng, phục vụ trực tiếp nhiệm vụ phát triển KT-XH tại địa phương (05 đơn vị được chọn làm mô hình điểm gồm: Từ Sơn, Thuận Thành, Quế Võ, Tiên Du và Yên Phong với 27 xã, phường, thị trấn và 138 thôn, khu phố với trên 300.000 người dân).

Tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch của UBND tỉnh thực hiện Kết luận 80-KL/TW ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 32-CT/TW của Ban Bí thư khoá IX về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác PBGDPL, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, Nhân dân trên địa bàn tỉnh và Nghị quyết đại hội đảng các cấp về công tác PBGDPL trên địa bàn tỉnh. Theo đó, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 407/QĐ-TTg ngày 30/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản QPPL giai đoạn 2022-2027”; ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2022; chỉ đạo Sở Tư pháp phối hợp với Hội Nông dân tỉnh xây dựng mô hình ”Câu lạc bộ Nông dân với pháp luật” tại xã Nguyệt Đức, huyện Thuận Thành; tập huấn kiến thức pháp luật, kỹ năng tuyên truyền, PBGDPL, hoà giải ở cơ sở cho hội viên nông dân tại các đơn vị: Thuận Thành, Tiên Du, Từ Sơn và Yên Phong; phối hợp xây dựng Chương trình phối hợp liên ngành trong công tác PBGDPL, giải quyết khiếu nại, tố cáo và những vấn đề liên quan đến nông dân giữa Sở Tư pháp và Hội Nông dân tỉnh; tổ chức đối thoại, hướng dẫn pháp luật, đặc biệt là vấn đề thu hồi, bồi thường, giải phóng mặt bằng khi Nhà nước thu hồi đất phục vụ nhiệm vụ chính trị tại địa phương và nhu cầu tìm hiểu pháp luật của cán bộ và Nhân dân địa phương (Xã Trung Kênh, Lâm Thao, Mỹ Hương, Tân Lãng huyện Lương Tài; Phường Kinh Bắc, Hoà Long thành phố Bắc Ninh...).

Tiếp tục triển khai tuyên truyền các Luật, Nghị quyết do Quốc hội mới ban hành về các vấn đề dư luận xã hội quan tâm, công tác phòng, chống COVID-19, đẩy mạnh công tác truyền thông PBGDPL trên các phương tiện thông tin đại chúng, hệ thống Đài Truyền thanh cơ sở, Cổng Thông tin điện tử, mạng xã hội…

Tiếp tục thực hiện Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg ngày 13/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, quản lý, khai thác tủ sách pháp luật, UBND tỉnh đã chỉ đạo: UBND các huyện, thành phố rà soát thực hiện sáp nhập Tủ sách pháp luật cấp xã vào Trung tâm học tập cộng đồng. Trung tâm học tập cộng đồng có trách nhiệm trực tiếp quản lý, khai thác sách, tài liệu pháp luật theo quy định sau khi Tủ sách pháp luật cấp xã sáp nhập vào; Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh không duy trì tủ sách pháp luật ở cơ quan, đơn vị (nếu có); Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh tiếp tục chỉ đạo thực hiện việc xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật tại các cơ quan, đơn vị của lực lượng vũ trang; Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động Thương binh và xã hội chỉ đạo các trường học, cơ sở giáo dục, đào tạo rà soát, thống kê các đầu sách pháp luật hiện có (còn hiệu lực) trong Tủ sách pháp luật (nếu có), chuyển Tủ sách pháp luật thành ngăn sách pháp luật tham khảo trong Thư viện trường. Trên website của các trường học, cơ sở giáo dục, đào tạo cập nhật đường dẫn Cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản quy phạm pháp luật và các website của các cơ quan có thẩm quyền, liên quan đến công tác quản lý (Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động Thương binh và xã hội, Bộ Tư pháp, UBND tỉnh, Sở Tư pháp...) để cập nhật, tra cứu tài liệu pháp luật. Đồng thời cập nhật đầy đủ các văn bản QPPL về lĩnh vực quản lý, các văn bản pháp luật mới trên Cổng Thông tin điện tử thành phần của Sở để các trường học, cơ sở giáo dục, đào tạo truy cập, khai thác.

Chỉ đạo Văn phòng UBND tỉnh, UBND các huyện, thành phố quan tâm phối hợp thực hiện việc công khai kết quả đánh giá, công nhận xã, phường thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2021 trên địa bàn tỉnh. Cụ thể, năm 2021 trên địa bàn tỉnh có 115 xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; còn 11 xã, phường, thị trấn chưa đạt chuẩn tiếp cận pháp luật bao gồm: Phường Châu Khê (Thành phố Từ Sơn), phường Võ Cường (Thành phố Bắc Ninh); Thị trấn Lim (huyện Tiên Du); Thị trấn Chờ, xã Yên Trung (huyện Yên Phong); xã Ngọc Xá, xã Phù Lương, xã Việt Thống (huyện Quế Võ); xã An Bình, xã Nguyệt Đức, xã Thanh Khương (huyện Thuận Thành). Sở Tư pháp đã có công văn hướng dẫn một số nội dung trọng tâm công tác PBGDPL; hòa giải ở cơ sở; đánh giá, công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022.

UBND tỉnh đã công nhận 12 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2021 về tiêu chí 18.5: “Xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật” gồm: Tam Giang (Yên Phong); Xuân Lâm, Song Hồ, Đình Tổ, Trí Quả (Thuận Thành); Tân Chi, Phật Tích (Tiên Du); Phượng Mao, Mộ Đạo (Quế Võ); Nhân Thắng, Đại Lai (Gia Bình) và An Thịnh (Lương Tài).

Tiến hành rà soát, kiện toàn báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh, yêu cầu các huyện thị xã thành phố tiến hành rà soát kiện toàn báo cáo viên, tuyên truyền viên và hòa giải viên cơ sở. Ban hành quyết định công nhận, miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh. Hiện nay, toàn tỉnh có 114 báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh, 129 báo cáo viên pháp luật cấp huyện và 1.098 tuyên truyền viên pháp luật cấp xã. 6 tháng đầu năm 2022, Sở Tư pháp đã phối hợp tổ chức 4 lớp tập huấn nghiệp vụ hòa giải cơ sở tại thành phố Bắc Ninh, huyện Yên Phong, huyện Lương Tài, huyện Gia Bình cho hơn 971 hoà giải viên ở cơ sở.
Tiếp tục hướng dẫn thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở và kiểm tra việc thực hiện Luật Hòa giải ở cơ sở trong toàn tỉnh, tập trung vào việc củng cố, kiện toàn tổ chức hòa giải ở cơ sở, hòa giải viên, hướng dẫn nghiệp vụ, hỗ trợ kinh phí, thanh quyết toán theo quy định của pháp luật. Đến nay, trên địa bàn toàn tỉnh có 811 tổ hòa giải với 5.438 hòa giải viên. Trong 6 tháng đầu năm, kinh phí cấp tỉnh tập huấn cho đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở là 87.000.000 đồng/ 370.000.0000 đồng của cả năm. 

3. Công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính, theo dõi thi hành pháp luật

a) Công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính
Công tác xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh luôn được quan tâm và chú trọng thực hiện. UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Tư pháp triển khai thực hiện  Nghị định số 118/2021/NĐ-CP ngày 23/12/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính; và Nghị định số 120/2021/NĐ-CP ngày 24/12/2021 của Chính phủ quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn và tham gia 04 lượt ý kiến về xử phạt vi phạm hành chính với các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh.

Triển khai Kế hoạch kiểm tra công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2022 của Bộ Tư pháp, ngày 10/5/2022, UBND tỉnh đã ban hành báo cáo số 31/BC-UBND về công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2021. Từ ngày 24/5 đến 27/5, Đoàn Kiểm tra do Thứ trưởng Bộ Tư pháp làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra theo Kế hoạch.

b) Công tác theo dõi thi hành pháp luật
Thực hiện Quyết định 76/QĐ-TTg ngày 14/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành năm 2022, UBND tỉnh Bắc Ninh đã ban hành Kế hoạch số 70/KH-UBND ngày 26/01/2022 về thực hiện công tác theo dõi thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh năm 2022.

Trong 6 tháng đầu năm 2022, UBND tỉnh đã giao Sở Tư pháp đã thực hiện việc theo dõi thi hành pháp luật dưới góc độ xem xét tình hình tuân thủ pháp luật của các đơn vị thông qua các việc: Rà soát trình tự, thủ tục thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng thực hiện 11 dự án xây dựng trên địa bàn tỉnh; Hướng dẫn, tham gia 11 ý kiến với các cơ quan, đơn vị trong quá trình theo dõi thi hành pháp luật khi gặp các vấn đề vướng mắc trong các lĩnh vực xây dựng, tài chính, kế hoạch đầu tư, tài nguyên môi trường,…
Thực hiện “Đề án Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật” giai đoạn năm 2018-2022 (theo Quyết định số 242/QĐ-TTg ngày 26/02/2018 của Thủ tướng Chính phủ), UBND tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh thực hiện hiệu quả việc ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết công việc: Sử dụng hệ thống thư điện tử để trao đổi công việc, ứng dụng phần mềm quản lý văn bản đi, đến; tiếp tục thực hiện “chứng thư số” và “chữ ký số” trong giải quyết văn bản đi, đến theo quy định. Đẩy mạnh việc áp dụng công nghệ thông tin trong việc thu thập, lưu trữ dữ liệu về tình hình thi hành pháp luật nói chung và báo cáo tình hình thi hành pháp luật nói riêng. 

c) Tình hình thực hiện nhiệm vụ về cải thiện điểm số và duy trì thứ hạng chỉ số Chi phí tuân thủ pháp luật (chỉ số B1) 

Trong 6 tháng đầu năm 2022,  thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2022, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Tư pháp tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ, giải pháp nâng xếp hạng Chỉ số chi phí tuân thủ pháp luật (B1) đảm bảo theo quy định pháp luật.

4. Công tác hộ tịch, quốc tịch, chứng thực, nuôi con nuôi, lý lịch tư pháp, bồi thường nhà nước
a) Công tác hộ tịch, quốc tịch, nuôi con nuôi

Tiếp tục triển khai thực hiện Luật Hộ tịch và các văn bản hướng dẫn thi hành trên địa bàn tỉnh. Kịp thời tổ chức thực hiện các chỉ đạo của Bộ Tư pháp về công tác đăng ký và quản lý hộ tịch. Hướng dẫn, đôn đốc cấp huyện, cấp xã triển khai thi hành Luật Hộ tịch, các văn bản hướng dẫn thi hành bảo đảm giải quyết tốt các yêu cầu đăng ký hộ tịch của người dân; hướng dẫn những thắc mắc của công dân qua cổng thông tư điện tử tỉnh; trả lời đơn của công dân, tổ chức về công tác hộ tịch và xin ý kiến nghiệp vụ cấp trên về vấn đề hộ tịch trong trường hợp cần thiết.

Tiếp tục thực hiện Đề án cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc được ban hành theo Quyết định số 2173/QĐ-BTP ngày 11/12/2015 của Bộ Tư pháp, Kế hoạch triển khai xây dựng, thực hiện Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử trên địa bàn tỉnh và hướng dẫn của Bộ Tư pháp về việc triển khai số hóa Sổ hộ tịch, giấy tờ hộ tịch; Bắc Ninh đã chỉ đạo việc rà soát, thu thập, thống kê, scan và đang tiến hành nhập toàn bộ dữ liệu trong Sổ hộ tịch giấy. Dự kiến đến cuối năm 2022 sẽ hoàn thành và chuyển đổi vào Hệ thống thông tin quản lý hộ tịch điện tử của Bộ Tư pháp.

Tuyên truyền, phổ biến về pháp luật hộ tịch, về Chương trình hành động quốc gia của Việt Nam về đăng ký và thống kê hộ tịch giai đoạn 2017-2024 và Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình trên địa bàn tỉnh. Tiến hành thống kê tỷ lệ trẻ em sinh ra được đăng ký khai sinh, tỷ lệ người chết được đăng ký khai tử, tổng số cuộc kết hôn để thực hiện Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh và Niên giám thống kê năm 2021 tại Công văn số 96/CTK-TKXH ngày 15/3/2022; theo đó 100% trẻ em sinh ra trên địa bàn được đăng ký khai sinh theo yêu cầu, 100% các trường hợp chết được đăng ký khai tử theo quy định..

Ngày 28/01/2022, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 133/QĐ-UBND triển khai Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 trong lĩnh vực hộ tịch. Đồng thời, Sở Tư pháp cũng ban hành Kế hoạch số 15/KH-STP ngày 25/3/2022, Công văn số 180/STP-HCBTTP ngày 30/3/2022 đề nghị UBND các huyện, thành phố chỉ đạo Phòng Tư pháp, các đơn vị liên quan và UBND cấp xã triển khai thực hiện một số nhiệm vụ của Đề án dữ liệu về dân cư thuộc nhiệm vụ, chức năng quản lý của ngành Tư pháp. Thực hiện kiểm tra, rà soát, đối chiếu, cập nhật dữ liệu theo đúng tinh thần hướng dẫn tại mục 1, mục 2 Công văn số 496/BTP-HTQTCT của Bộ Tư pháp. 

Hiện nay, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh đã phối hợp với Sở Tư pháp, Cục Tin học hóa - Bộ Thông tin và Truyền thông, Cục Công nghệ thông tin - Bộ Tư pháp hoàn thành việc kết nối, liên thông dữ liệu giữa Hệ thống một cửa điện tử, dịch vụ công trực tuyến của tỉnh Bắc Ninh và Phần mềm đăng ký, quản lý hộ tịch điện tử dùng chung của Bộ Tư Pháp tuân thủ theo mô hình kết nối của Khung kiến trúc Chính phủ điện tử phiên bản 2.0. Ngay khi triển khai thực tế, hệ thống đã giúp cán bộ tư pháp tiết kiệm thời gian xử lý và khai thác, sử dụng hiệu quả các thủ tục hành chính (TTHC) thuộc lĩnh vực Hộ tịch.

Chỉ đạo Phòng Tư pháp các huyện, thành phố rà soát, thống kê các tồn tại, vướng mắc trong công tác cấp, hủy số định danh cho công dân đăng ký khai sinh và việc sai lệch thông tin giữa dữ liệu khai sinh Bộ Tư pháp với dữ liệu dân cư tại địa phương. Trên cơ sở đó, tổng hợp Danh sách trên toàn tỉnh gửi Công an tỉnh để thống nhất xử lý dữ liệu sai lệch theo đúng quy định pháp luật.

Tiếp tục chỉ đạo Phòng Tư pháp các huyện, thành phố; UBND cấp xã tăng cường phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh, Bảo hiểm xã hội cấp huyện triển khai thực hiện liên thông các TTHC: đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất, hỗ trợ chi phí mai táng/hưởng mai táng phí phát sinh trên địa bàn theo Quyết định số 1380/QĐ-TTG ngày 18/10/2018 của Thủ tướng Chính Phủ và chỉ đạo của Bộ Tư pháp.

Về nuôi con nuôi, chỉ đạo Sở Tư pháp đã góp ý dự thảo Khung giám sát theo dõi tình hình thực hiện việc nuôi con nuôi trong nước theo yêu cầu tại Công văn số 175/CCN-PL&QLCNTN ngày 15/4/2022 của Cục Con nuôi; có sự phối hợp liên ngành trong công tác nuôi con nuôi được thực hiện đúng quy định.

Tiến hành giải quyết các việc về quốc tịch theo quy định của Luật quốc tịch, Nghị định 16/2020/NĐ-CP ngày 03/02/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số diều và biện pháp thi hành Luật Quốc tịch Việt Nam và Thông tư 02/2020/TT-BTP ngày 08/4/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành, hướng dẫn sử dụng, quản lý mẫu sổ quốc tịch và mẫu giấy tờ về quốc tịch; Thực hiện ghi chú vào sổ đăng ký khai sinh việc thôi quốc tịch Việt Nam theo yêu cầu của Bộ Tư pháp.

 Việc giải quyết các hồ sơ quốc tịch, nuôi con nuôi đảm bảo theo trình tự thủ tục của pháp luật, đã tiếp nhận và giải quyết 04 trường hợp xác nhận có quốc tịch Việt Nam (tăng 02 trường hợp so với cùng kỳ năm 2021; 06 trường hợp nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài.
 UBND cấp huyện đã chủ động tổ chức thực hiện công tác đăng ký, quản lý hộ tịch, con nuôi, bồi thường nhà nước trên địa bàn theo chức năng, nhiệm vụ được giao và các kế hoạch chuyên đề của tỉnh; rà soát người không quốc tịch, người chưa xác định được quốc tịch, người không có giấy tờ chứng minh nhân thân, người di cư đang cư trú trên địa bàn. Trên cơ sở đó, tổng hợp danh sách và tập hợp 03 mẫu phiếu thu thập trên địa bàn tỉnh  gửi Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực - Bộ Tư pháp. Các việc hộ tịch được đăng ký theo trình, tự, thủ tục, thời gian qui định, đáp ứng yêu cầu của cá nhân.

b) Công tác chứng thực

Chỉ đạo Sở Tư pháp tiếp tục tăng cường các hoạt động quản lý Nhà nước, thanh tra, kiểm tra công tác chứng thực ở cơ sở. Yêu cầu UBND các huyện, thành phố; UBND các xã, phường, thị trấn tiếp tục thực hiện nghiêm túc Nghị định số 23/2015/NĐ-CP của Chính phủ ngày 16/02/2015 của Chính phủ, Thông tư số 01/2020/TT-BTP ngày 03/3/2020 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định 23/2015/NĐ-CP và Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 20/6/2014 của Thủ tướng Chính phủ về một số biện pháp chấn chỉnh tình trạng lạm dụng yêu cầu nộp bản sao có chứng thực. Đồng thời triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của Văn phòng Chính phủ, Bộ Tư pháp về việc thực hiện chứng thực điện tử.

Thực hiện Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ về thực hiện TTHC trên môi trường điện tử. Ngày 23/3/2022, UBND tỉnh Bắc Ninh đã ban hành Quyết định số 130/QĐ-UBND về việc phê duyệt đề án “ Đẩy mạnh triển khai thực hiện dịch vụ chứng thực bản sao điện tử từ bản chính và nâng cấp Hệ thống thông tin cơ sở dữ liệu về công chứng, chứng thực” trên địa bản tỉnh. Theo đó, chỉ đạo các Sở, ngành phối hợp với Trung tâm Hành chính công tỉnh, UBND các cấp thực hiện các giải pháp để vận động người dân, doanh nghiệp tiếp cận và sử dụng dịch vụ chứng thực bản sao điện tử từ bản chính. Đồng thời, UBND tỉnh cũng yêu cầu các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh phải tiếp nhận các loại hồ sơ, văn bản, giấy tờ chứng thực điện tử giải quyết các TTHC. Giao Sở Tư pháp phối hợp với Sở Tài chính, các Sở ngành có liên quan tham mưu UBND tỉnh báo cáo HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết quy định chế độ bồi dưỡng cho công chức Phòng Tư pháp các huyện, thành phố (hoặc tại Trung tâm hành chính công cùng cấp) và công chức tại bộ phận “Tiếp nhận và trả kết quả” của UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh trực tiếp tạo lập tài khoản thư điện tử cho cá nhân, tổ chức chưa có tài khoản và thiết lập tài khoản bằng số định danh cho tổ chức, cá nhân (CMND/CCCD, MST hoặc số định danh khác) truy cập Kho quản lý dữ liệu điện tử của tổ chức, cá nhân trên hệ thống thông tin theo quy định khi đến thực hiện chứng thực bản sao điện tử từ bản chính. 

Kết quả công tác chứng thực 06 tháng đầu năm tại UBND cấp xã, Phòng Tư pháp và tại các Tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh như sau: Chứng thực bản sao từ bản chính: 485.704 bản, chứng thực chữ ký trong giấy tờ, văn bản: 15.649 việc, chứng thực chữ ký người dịch: 3.521 việc, chứng thực các hợp đồng, giao dịch tại UBND cấp xã: 924 việc.

Riêng chứng thực bản sao điện tử : Do hiện nay nhu cầu của người dân hầu như không có, nên 06 tháng đầu năm 2022, Phòng Tư pháp cấp huyện và UBND cấp xã chỉ có 02 trường hợp thực hiện chứng thực bản sao điện tử từ bản chính.

c) Công tác lý lịch tư pháp (LLTP) 

Tiếp tục triển khai thi hành Luật LLTP và các văn bản hướng dẫn thi hành. Tổ chức triển khai cấp Phiếu LLTP qua dịch vụ bưu chính, đăng ký cấp Phiếu LLTP trực tuyến. Chỉ đạo việc giải quyết hồ sơ cấp Phiếu LLTP qua môi trường mạng (từ khâu tiếp nhận, xử lý, trao đổi, xác minh). Công tác cấp Phiếu LLTP đảm bảo đúng quy trình, thủ tục và được giải quyết chỉ trong 07 ngày làm việc. Từ 01/01/2022 đến 31/5/2022 đã tiếp nhận 4032 yêu cầu cấp phiếu; tiến hành cấp 3947 Phiếu LLTP (tăng 196 phiếu so với cùng kỳ năm 2021), trong đó đúng hạn và trước hạn là 3794 phiếu (96,1%), quá hạn 153 phiếu (3.9%). Số phiếu cấp quá hạn là do có thông tin về án tích, phải xác minh và chậm nhận được kết quả tra cứu từ các cơ quan liên quan. 

Tăng cường công tác xây dựng, quản lý, sử dụng và khai thác Cơ sở dữ liệu LLTP; Sở Tư pháp đã tiếp nhận khoảng 2400 thông tin án tích từ các cơ quan liên quan như Tòa án, Viện kiểm sát, Công an, Cơ quan Thi hành án dân sự, Trại giam, Trung tâm Lý lịch tư pháp Quốc gia và các cơ quan khác, trong đó vào sổ và phân loại 1853 thông tin; Lập mới 293 hồ sơ LLTP (giảm 281 mã LLTP so với cùng kỳ năm 2021); bổ sung vào hồ sơ LLTP 72 thông tin bản án và 449 thông tin quyết định thi hành án; lưu trữ bổ sung khoảng 1500 thông tin vào các mã LLTP đã lập trước đó. 

  Tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện Quy chế số 02/QCPH-TTLLTPQG-C53 ngày 29/6/2018 giữa Trung tâm LLTP quốc gia, Bộ Tư pháp và Cục Hồ sơ nghiệp vụ, Bộ Công an về việc phối hợp tra cứu, xác minh thông tin để cấp Phiếu LLTP. Thực hiện Công văn số 304/TTLLTPQG-TN&XLTT của Trung tâm LLTP Quốc gia về việc phối hợp thực hiện công tác chuẩn hóa Cơ sở dữ liệu LLTP, Sở Tư pháp Bắc Ninh đã cung cấp 6.258 bản LLTP được lập đến 31/12/2015 theo đường điện tử đến Trung tâm LLTP quốc gia.

d) Công tác bồi thường nhà nước

Tổ chức thực hiện Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước, các văn bản hướng dẫn thi hành; Sở Tư pháp tham gia góp ý đối với đánh giá, chấm điểm kết quả thực hiện công tác bồi thường nhà nước theo yêu cầu tại Công văn số 457/BTNN-NV1 ngày 24/12/2021 của Cục Bồi thường nhà nước.

Chỉ đạo Sở Tư pháp báo cáo tình hình giải quyết vụ việc yêu cầu bồi thường trên địa bàn tỉnh theo yêu cầu tại Công văn số 711/BTP-BTNN ngày 10/3/2022 của Bộ Tư pháp.

Tiếp tục giải quyết 01 vụ việc yêu cầu bồi thường. Cụ thể: Ngày 28/7/2020, tại Thông báo số 01/TB-CCTHADS Chi cục THADS huyện Thuận Thành đã tiếp nhận và thụ lý vụ việc yêu cầu bồi thường của ông Nguyễn Ngọc Thịnh, Nguyễn Ngọc Vượng, địa chỉ: Phố Hồ, thị trấn Hồ, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh (Ủy quyền cho ông Nguyễn Ngọc Hiệp, bà Nguyễn Thị Ánh). Vụ việc đã được giải quyết theo trình tự thủ tục quy định. Đến ngày 18/3/2021, Chi cục THADS huyện Thuận Thành đã tiến hành thương lượng lần 3, nhưng kết quả buổi thương lượng không thành. Chi cục THADS huyện Thuận Thành đã hướng dẫn, đề nghị người yêu cầu bồi thường khởi kiện đến Tòa án để bảo vệ quyền lợi cho mình. Ngày 28/4/2021, TAND huyện Thuận Thành ban hành Thông báo số 24/TB-TLVA về việc thụ lý vụ án. Hiện vụ việc đang được TAND huyện Thuận Thành xem xét, giải quyết.

5. Quản lý nhà nước về bổ trợ tư pháp, trợ giúp pháp lý, hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp
a) Quản lý nhà nước về bổ trợ tư pháp

- Giám định tư pháp

 Chỉ đạo Sở Tư pháp phối hợp với các Sở, ngành có liên quan tiến hành rà soát, cập nhật danh sách Giám định viên tư pháp, các tổ chức giám định, người giám định theo vụ việc năm 2022 với 48 Giám định viên tư pháp, 78 người giám định tư pháp theo vụ việc, 02 tổ chức giám định tư pháp theo vụ việc, 02 tổ chức giám định tư pháp công lập gửi Bộ Tư pháp để đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ theo quy định của Luật Giám định tư pháp. 6 tháng đầu năm 2022, Chủ tịch UBND tỉnh quyết định bổ nhiệm 02 giám định viên kỹ thuật hình sự, cấp Thẻ Giám định viên cho 06 trường hợp thuộc thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

Thực hiện Kế hoạch số 18-KH/BCĐTW ngày 23/3/2022 của Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống tham nhũng, tiêu cực. UBND tỉnh đã giao Sở Tư pháp phối hợp với các Sở, ngành, UBND cấp huyện xây dựng Báo cáo số 75/BC-STP ngày 24/5/2022 về tình hình, kết quả việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác giám định, định giá tài sản trong các vụ việc, vụ án tham nhũng kinh tế, tiêu cực trên địa bàn tỉnh để Ban Cán sự đảng UBND tỉnh tổng hợp, báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

- Hoạt động công chứng

Hiện nay, tỉnh Bắc Ninh có 25 Tổ chức hành nghề Công chứng (02 Phòng Công chứng và 23 Văn phòng Công chứng) đáp ứng yêu cầu công chứng của tổ chức, cá nhân. Trong 6 tháng đầu năm 2022, các Tổ chức hành nghề Công chứng đã thực hiện tổng số 32.146 việc trong đó: công chứng hợp đồng, giao dịch: 30.786 việc, công chứng bản dịch và các loại việc khác: 1.360 việc; tổng số thù lao thu được trên 40.000.000 đồng, tổng số phí công chứng thu được trên 20 tỷ đồng; thu nộp ngân sách, thuế trên 2 tỷ đồng.

Ngày 28/01/2022, Chủ tịch UBND tỉnh đã có Công văn số 290/UBND-KTTH về việc chống thất thu thuế trong hoạt động kinh doanh, chuyển nhượng bất động sản theo tinh thần chỉ đạo của Bộ Tài chính tại các văn bản số 14257/BTC-VP ngày 15/12/2021, số 438/BTC-VP ngày 12/01/2022.

Ngày 18/4/2022, Sở Tư pháp đã phối hợp Cục Thuế tỉnh ban hành Quy chế phối hợp số 1221/QCPH-CTBN-STP về việc chống thất thu thuế trong hoạt động chuyển nhượng, kinh doanh bất động sản.

Thực hiện Công văn số 625/BTP-BTTP ngày 04/3/2022 của Bộ Tư pháp. Ngày 09/5/2022, Sở Tư pháp đã chỉ đạo Hội Công chứng viên tỉnh Bắc Ninh tổ chức thành công Đại hội lần thứ 2 Hội Công chứng viên tỉnh (nhiệm kỳ 2022-2025).

- Hoạt động thừa phát lại

Trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh hiện có 07 Văn phòng Thừa phát lại (Thành phố Bắc Ninh: 02 Văn phòng, thành phố Từ Sơn: 02 Văn phòng, huyện Gia Bình: 01 Văn phòng, huyện Yên Phong: 01 Văn phòng, huyện Quế Võ: 01 Văn phòng). Các Văn phòng Thừa phát lại trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh chủ yếu mới chỉ thực hiện việc lập Vi bằng với 1440 Vi bằng được lập 6 tháng đầu năm 2022; các việc khác như tống đạt văn bản, thực hiện thi hành án.... chưa được triển khai.

- Hoạt động đấu giá tài sản

Thực hiện khoản 4, Điều 56 Luật Đấu giá tài sản, định kỳ hàng tháng, Sở Tư pháp tiến hành lập danh sách các Tổ chức Đấu giá tài sản, chi nhánh Doanh nghiệp Đấu giá tài sản gửi Bộ Tư pháp để công bố, đăng tải, thực hiện việc chuẩn hóa thông tin, làm căn cứ cho người có tài sản lựa chọn Tổ chức Đấu giá tài sản. Hiện nay, toàn tỉnh hiện có 10 Tổ chức Đấu giá tài sản đăng ký hoạt động (01 Trung tâm của Sở Tư pháp, 03 Công ty Đấu giá hợp danh và 06 Chi nhánh Doanh nghiệp Đấu giá tài sản). 

Kết quả, 6 tháng đầu năm 2022, các Tổ chức Đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh đã tổ chức bán đấu giá 44 cuộc, trong đó đấu giá thành 32 cuộc, giá khởi điểm trên 400 tỷ đồng, giá bán trên 600 tỷ đồng. Tổng số phí đấu giá, thù lao dịch vụ thu được là trên 01 tỷ đồng; nộp ngân sách Nhà nước gần 200 triệu đồng.

6 tháng đầu năm 2022, UBND tỉnh có văn bản chỉ đạo Sở Tư pháp phối hợp với các Sở, ngành liên quan, các Tổ chức đấu giá đề xuất các nội dung sửa đổi, bổ sung Quyết định số 22/2021/QĐ-UBND ngày 10/11/2021 quy định đấu giá quyền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh nhằm thực hiện mục tiêu nâng cao hiệu quả việc đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh, bảo đảm đúng quy định pháp luật, tăng nguồn thu ngân sách và ngăn chặn những vấn đề tiêu cực trong quá trình triển khai, tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất có thể phát sinh.

Ngày 31/5/2022, UBND tỉnh xây dựng Báo cáo số 38/BC-UBND về việc tổng kết 05 năm thi hành Luật Đấu giá tài sản năm 2016 trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh theo đúng chỉ đạo của Bộ Tư pháp tại Công văn số 1381/BTP-BTTP ngày 29/4/2022.

- Luật sư, các tổ chức hành nghề luật sư:

Hiện nay Đoàn Luật sư Bắc Ninh có 61 Luật sư thành viên tại 15 Công ty Luật, 07 Văn phòng Luật sư, 15 chi nhánh Tổ chức hành nghề Luật sư. Chất lượng và hiệu quả hoạt động của các Luật sư tỉnh Bắc Ninh từng bước được nâng cao; đáp ứng được yêu cầu cải cải tư pháp trong tình hình mới. Năm 2022, UBND tỉnh tiếp tục hỗ trợ kinh phí hoạt động cho Chuyên mục Luật sư của bạn trên sóng Đài Phát thanh truyền hình tỉnh, góp phần phục vụ đắc lực công tác tuyên truyền, PBGDPL trên địa bàn tỉnh.

Sở Tư pháp thường xuyên triển khai các hoạt động kiểm tra, thanh tra, nắm bắt tình hình về tổ chức và hoạt động của Đoàn Luật sư, các Tổ chức hành nghề Luật sư để nâng cao hiệu quả, chất lượng hoạt động; duy trì sự ổn định, đoàn kết nội bộ trong Đoàn; kịp thời ngăn chặn và nghiêm túc xử lý các sai phạm; tăng cường công tác quản lý nhà nước, nắm bắt về tình hình tổ chức và hoạt động của tổ chức hành nghề Luật sư và các Luật sư trên địa bàn tỉnh. 

Các Tổ chức hành nghề Luật sư đã tích cực, chủ động bám sát các nhiệm vụ trọng tâm của Đoàn Luật sư tỉnh. Thông qua việc triển khai học tập Quy tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp luật sư, công tác bảo vệ quyền và lợiích hợp pháp cho đương sự của Luật sư đã từng bước được nâng cao, khẳng định vai trò và trách nhiệm của Luật sư, đặc biệt là trong thực hiện các vụ án được chỉ định. Các Luật sư luôn phấn đấu củng cố, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Ngoài ra, các Luật sư đã tích cực tham gia các hoạt động tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý miễn phí, góp phần nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, PBGDPL.

- Công tác đăng ký giao dịch bảo đảm: 

Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh, chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai các huyện, thành phố đã thực hiện việc đăng ký các vụ việc bảo đảm nhanh chóng, đúng pháp luật, đáp ứng yêu cầu cải cách thủ tục hành chính tại địa phương.
b) Quản lý nhà nước về trợ giúp pháp lý (TGPL):

6 tháng đầu năm 2022, UBND tỉnh Bắc Ninh đã ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện chính sách TGPL cho người khuyết tật có khó khăn về tài chính trên địa bàn tỉnh năm 2022; Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 393/QĐ-UBND ngày 20/4/2022 kiện toàn lại Hội đồng phối hợp liên ngành về TGPL trong hoạt động tố tụng tỉnh Bắc Ninh. Chỉ đạo Sở Tư pháp ban hành các Kế hoạch có liên quan như: Kế hoạch đánh giá chất lượng vụ việc TGPL năm 2022, Kế hoạch tổ chức các hoạt động và phát động đợt thi đua cao điểm lập thành tích hướng tới kỷ niệm 25 năm Ngày thành lập Tổ chức TGPL cho người nghèo và đối tượng chính sách (06/9/1997 - 06/9/2022); sơ kết 05 năm triển khai thực hiện Luật TGPL trên địa bàn tỉnh. Ban hành Quyết định kiện toàn lại Tổ Giúp việc Hội đồng phối hợp liên ngành về TGPL trong hoạt động tố tụng tỉnh.

Tiếp tục duy trì có hiệu quả các hình thức TGPL trong toàn tỉnh, trong 6 tháng đầu năm 2022, Trung tâm TGPL Nhà nước đã thực hiện 84 vụ việc (trong đó 77 vụ việc về hình sự, 07 vụ việc về dân sự, hôn nhân và gia đình); tham gia tố tụng: 79 vụ việc, tư vấn: 05 vụ việc, đại diện ngoài tố tụng: 0 việc.
c) Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp

Sở Tư pháp tiếp tục thực hiện Chương trình và Kế hoạch Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2021-2025; Triển khai Nghị định số 55/2019/NĐ-CP về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh. Quyết định số 81/QĐ-TTg ngày 19/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021-2025. Năm 2022, thực hiện văn bản số 4581/BTP-PLDSKT của Bộ Tư pháp, Chủ tịch UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Tư pháp ban hành Công văn số 141/STP-PBGDPL ngày 03/03/2022 về việc cử đầu mối thực hiện hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp.

6. Công tác pháp luật quốc tế, hợp tác quốc tế về tư pháp và pháp luật: Không
7. Công tác xây dựng Ngành; đào tạo, bồi dưỡng; nghiên cứu khoa học pháp lý

Thực hiện chủ trương của Đảng về đổi mới phương thức lãnh đạo, xây dựng hệ thống chính trị tinh gọn, hiệu lực hiệu quả, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Tư pháp  tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên về đổi mới, sắp xếp tổ chức, bộ máy, tinh giản biên chế. 

Năm 2022, Sở Tư pháp tiếp tục sử dụng có hiệu quả quỹ biên chế công chức, viên chức được UBND tỉnh giao.

Xây dựng Quy chế làm việc, phân công chức năng, nhiệm vụ cụ thể cho các phòng chuyên môn, nghiệp vụ; kiện toàn công tác cán bộ; Tiến hành rà soát đánh giá chất lượng công chức, viên chức, người lao động; công khai tài sản, thu nhập lần đầu của công chức, viên chức, người lao động theo quy định; xây dựng đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức năm 2021; 

Tiếp tục thực hiện việc kiện toàn tổ chức, bộ máy theo tinh thần Nghị Quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của BCH Trung ương Đảng khóa XII. Theo đó, từ ngày 01/01/2022, Phòng Hành chính Tư pháp và Phòng Bổ trợ tư pháp được sáp nhập thành Phòng Hành chính - Bổ trợ tư pháp.

Chỉ đạo Sở Tư pháp xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ công chức, viên chức của Ngành. Chú trọng đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ nhằm đáp ứng kịp thời những yêu cầu của thực tiễn quản lý của ngành Tư pháp. Gắn việc cử cán bộ, công chức đi đào tạo, bồi dưỡng với quy hoạch cán bộ. Quan tâm đến việc bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo, quản lý cho cán bộ lãnh đạo cấp phòng, cấp Sở nhằm nâng cao trình độ quản lý, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao trong bối cảnh đẩy mạnh cải cách hành chính. 

Tuyên truyền và khuyến khích công chức, viên chức tham gia nghiên cứu khoa học, đặc biệt là khoa học pháp lý. Hàng năm, có rất nhiều sáng kiến của công chức, viên chức Sở Tư pháp được công nhận tại các cấp, góp phần triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của Ngành được giao.

8. Công tác thanh tra, kiểm tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng 
a) Công tác  thanh tra, kiểm tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo:

Chỉ đạo Sở Tư pháp xây dựng chương trình, kế hoạch thanh tra ngay từ đầu năm, làm căn cứ để triển khai nhiệm vụ công tác cho từng tháng, quý. Duy trì đều đặn, thường xuyên công tác tiếp dân, kết hợp với việc tuyên truyền, giải thích pháp luật, giải đáp thắc mắc cho công dân.

Trong 6 tháng đầu năm 2022, Sở Tư pháp đã tiếp 04 lượt công dân (08 công dân được tiếp), tiếp nhận 16 đơn phản ánh, kiến nghị của công dân. Trong đó: 01 đơn thuộc thẩm quyền và 15 đơn không thuộc thẩm quyền. 100% đơn đã được xử lý kịp thời, hướng dẫn hoặc chuyển đến cơ quan có thẩm quyền để giải quyết theo quy định. 
Sở đã tiến hành 01 cuộc thanh tra theo kế hoạch đố với 04 Văn phòng Công chứng trên địa bàn tỉnh. Trong quá trình thanh tra, Đoàn Thanh tra đã phát hiện và chỉ ra một số vi phạm của các đơn vị. Theo đó, Chánh Thanh tra Sở đã ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 03 tổ chức và 01 cá nhân bằng hình thức phạt tiền, tổng số tiền xử phạt là 34.000.000 đồng (Ba mươi tư triệu đồng chẵn). Toàn bộ số tiền xử phạt sẽ được đôn đốc nộp 100% vào ngân sách Nhà nước.
b) Công tác phòng, chống tham nhũng

Việc tuyên truyền, phổ biến những quy định của Trung ương, của tỉnh về phòng, chống tham nhũng  được thực hiện thông qua nhiều hình thức như: tuyên truyền PBGDPL, hoạt động TGPL, tư vấn pháp luật; thông qua công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, công tác tiếp công dân…

Tại Sở Tư pháp đã triển khai nhiều giải pháp để thực hiện phòng, chống tham nhũng  như: tiếp tục triển khai các văn bản về công tác phòng, chống tham nhũng tại cơ quan, đơn vị; Xây dựng đầy đủ các quy chế, nội quy nhằm thực hiện các quy định về công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, tạo điều kiện cho cán bộ công chức thực hiện dân chủ trực tiếp trong hoạt động của cơ quan; công khai địa chỉ tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức tại trụ sở và trên website của Sở; công khai, minh bạch trong tuyển dụng, quy hoạch, đào tạo, bổ nhiệm,...

9. Quản lý nhà nước về công tác pháp chế

Hiện nay trên địa bàn tỉnh có 19 người làm làm công tác pháp chế tại các Sở, ngành theo chế độ kiêm nhiệm. Các cán bộ pháp chế tiếp tục tham mưu, giúp Thủ trưởng các sở, ban, ngành triển khai có hiệu quả nhiệm vụ công tác trên các lĩnh vực: Xây dựng, rà soát, kiểm tra, theo dõi triển khai và thi hành văn bản QPPL, kiểm soát TTHC, PBGDPL, hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, xử lý vi phạm hành chính... Các văn bản QPPL được ban hành đúng thẩm quyền, cơ bản đảm bảo về trình tự, thủ tục theo quy định pháp luật. Qua đó góp phần hoàn thiện thể chế, tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước bằng pháp luật góp phần vào công cuộc xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN.

Tuy nhiên, việc củng cố, nâng cao trình độ chuyên môn của cán bộ làm công tác pháp chế tại các sở, ngành vẫn chưa được quan tâm. Đội ngũ cán bộ làm công tác pháp chế phần lớn chưa được bồi dưỡng, tập huấn thường xuyên về nghiệp vụ nên hiệu quả công tác pháp chế chưa đáp ứng được yêu cầu. Nguyên nhân là do nhiều Bộ, ngành hướng dẫn về tổ chức, bộ máy đối với ngành dọc (các Sở) không quy định cứng về tổ chức pháp chế; chế độ, chính sách đối với người làm công tác pháp chế chưa hoàn thiện...

10. Công tác ứng dụng công nghệ thông tin, thi đua khen thưởng

a. Công tác ứng dụng Công nghệ thông tin:
Hiện nay, việc quản lý hồ sơ cán bộ được thực hiện thông qua ứng dụng phần mềm quản lý cán bộ, công chức của tỉnh. Sở Tư pháp đã triển khai thực hiện và thường xuyên cập nhật hồ sơ của cán bộ khi có thay đổi, tạo thuận lợi cho công tác tra cứu, lưu trữ thông tin về cán bộ, đáp ứng tốt yêu cầu quản lý.

Tiếp tục duy trì, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001: 2015. Triển khai ứng dụng triệt để công nghệ thông tin, phần mềm đăng ký, quản lý hộ tịch từ tỉnh đến cơ sở; phần mềm cấp Phiếu LLTP, phần mềm cơ sở dữ liệu công chứng, chứng thực các hợp đồng giao dịch, phần mềm quản lý hồ sơ công việc, sử dụng hộp thư điện tử trong trao đổi công việc. Qua đó, giải quyết kịp thời nhiệm vụ công tác, giảm thời gian xử lý công việc. Nâng cao hiệu quả sử dụng phần mềm quản lý văn bản trong điều hành hoạt động của Ngành. Tiếp tục tuyên truyền, hướng dẫn người dân thực hiện dịch vụ hành chính công trực tuyến. Bố trí 02 công chức thường xuyên làm việc tại Trung tâm Hành chính công tỉnh, hướng dẫn, tiếp nhận yêu cầu giải quyết TTHC của công dân trong lĩnh vực tư pháp. Đặc biệt, từ ngày 01/10/2021, thủ tục “Cấp Phiếu LLTP cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam” được Sở Tư pháp đề xuất và UBND tỉnh phê duyệt thực hiện theo cơ chế “5 tại chỗ” tại Trung tâm Hành chính công tỉnh đã tạo thuận lợi cho công dân trong quá trình thực hiện TTHC. 

100% TTHC được công bố, UBND tỉnh chỉ đạo cập nhật kịp thời lên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC, Cổng thông tin điện tử của tỉnh và Trang thông tin điện tử của Sở; tổ chức niêm yết công khai tại trụ sở làm việc các cơ quan và tại Trung tâm Hành chính công tỉnh để kịp thời phục vụ nhu cầu tra cứu của cá nhân, tổ chức. 

b. Công tác thi đua, khen thưởng:
Chỉ đạo Sở Tư pháp xây dựng kế hoạch phát động phong trào thi đua năm 2022 theo các chuyên đề do Bộ, tỉnh phát động gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị địa phương: Sở Tư pháp đã ban hành Kế hoạch số 13/KH-STP ngày 22/02/2022 về việc phát động phong trào thi đua ngành Tư pháp năm 2022; Kế hoạch số 19/KH-STP ngày 07/4/2022 về việc triển khai phong trào thi đua theo chuyên đề năm 2022.Theo đó, các Kế hoạch đã được triển khai thực hiện đến toàn thể công chức, viên chức, người lao động trong Ngành, tiến hành sơ kết vào dịp sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và tổng kết vào dịp tổng kết công tác năm 2022.

Trong 6 tháng đầu năm, Sở Tư pháp đã có 01 cá nhân được tặng Huân chương Lao động hạng 3, 01 cá nhân được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, 01 tập thể được tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tư pháp. 
III. ĐÁNH GIÁ CHUNG
1. Đánh giá chung về những kết quả nổi bật.

Công tác xây dựng, kiểm tra, rà soát văn bản QPPL tiếp tục được triển khai thực hiện theo quy định của Luật Ban hành văn bản QPPL. Các văn bản QPPL do HĐND, UBND tỉnh ban hành đã đáp ứng được yêu cầu nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên các lĩnh vực đời sống xã hội, góp phần hoàn thiện hệ thống văn bản QPPL của địa phương, thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội. 
Công tác PBGDPL trên địa bàn tỉnh được đẩy mạnh. Các chương trình, đề án về PBGDPL được triển khai đồng bộ, hiệu quả góp phần giữ vững an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Điểm nổi bật là đã tích cực, chủ động triển khai các hoạt động công tác chuyên môn gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương; đặc biệt là trong thực hiện xây dựng Mô hình điểm về công tác PBGDPL phục vụ công tác thu hồi, bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh được cấp uỷ, chính quyền và cán bộ, Nhân dân đánh giá cao, hiệu quả thiết thực và đề nghị nhân rộng. 

Công tác hộ tịch, quốc tịch, nuôi con nuôi, bồi thường nhà nước tiếp tục được tổ chức triển khai thực hiện kịp thời; Các TTHC liên quan đến lĩnh vực hộ tịch, quốc tịch, LLTP được giải quyết bảo đảm đúng thời hạn theo quy định, không có tình trạng hồ sơ chậm, quá hạn; Hoạt động quản lý nhà nước về đăng ký, quản lý hộ tịch tại UBND các huyện, thành phố và UBND các xã, phường, thị trấn được tăng cường; UBND các huyện, thành phố và UBND các xã, phường, thị trấn đã chủ động tổ chức thực hiện đăng ký các việc hộ tịch, con nuôi theo chức năng, nhiệm vụ được giao và trình, tự, thủ tục, thời gian quy định, đáp ứng yêu cầu của người dân.

Công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật đã được quan tâm triển khai thực hiện, qua đó góp phần nâng cao hiệu quả tuân thủ pháp luật của các cá nhân, tổ chức.
2. Những hạn chế, yếu kém và nguyên nhân

Một số ngành tham mưu ban hành văn bản QPPL còn bị động dẫn đến việc nghiên cứu, tổ chức lấy ý kiến, thẩm định chưa đảm bảo về thời gian, trình tự, thủ tục nên chất lượng của dự thảo chưa cao; còn sai sót về thể thức, kỹ thuật trình bày văn bản; một số cơ quan còn lúng túng trong việc lập đề nghị ban hành văn bản QPPL, đánh giá tác động, soạn thảo văn bản QPPL theo quy định của Luật Ban hành văn bản QPPL năm 2015, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 và Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ.
Việc củng cố, kiện toàn tổ chức pháp chế, công chức làm công tác pháp chế tại các sở, ngành còn gặp nhiều khó khăn. Đội ngũ cán bộ làm công tác pháp chế 100% là kiêm nhiệm, thiếu kinh nghiệm công tác pháp luật, chưa đảm bảo về tiêu chuẩn (có bằng Cử nhân Luật trở lên) theo quy định của Nghị định số 55/2011/NĐ- CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế… nên không phát huy được hiệu quả, chất lượng công tác pháp chế về hoạt động xây dựng pháp luật. Nguyên nhân là do Bộ, ngành hướng dẫn về tổ chức, bộ máy đối với ngành dọc (các Sở) không quy định cứng về tổ chức pháp chế; chế độ, chính sách đối với người làm công tác pháp chế chưa hoàn thiện...

Một số sở, ngành cho rằng công tác PBGDPL là của Ngành Tư pháp và chỉ Ngành Tư pháp thực hiện. Vì vậy, sự phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị còn chưa đạt hiệu quả cao. Nhân lực, cơ chế, chính sách và kinh phí chưa được đầu tư tương xứng và chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, phần lớn các đề án, chương trình đều không có kinh phí. 

Công tác cấp Phiếu LLTP cho các đối tượng xóa án tích ngày càng nhiều, nhưng hiện chưa có TTHC riêng cho các trường hợp này; bên cạnh đó, việc xác minh điều kiện để xóa án tích gặp nhiều khó khăn do rất phức tạp, phạm vi xác minh rộng, lại thiếu sự phối hợp của các cơ quan liên quan, dẫn đến việc cấp Phiếu LLTP cho các đối tượng này thường bị kéo dài thời gian hơn quy định; Cơ chế trao đổi, tra cứu, xác minh, cung cấp thông tin LLTP giữa các ngành là cơ chế phối hợp, không quy định chế tài, gây nhiều khó khăn cho cơ quan tư pháp trong việc triển khai, chỉ đạo, đôn đốc việc thực hiện công tác LLTP.

Một số quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính chưa cụ thể và thiếu tính khả thi, gây khó khăn trong việc áp dụng. Nội dung theo dõi thi hành pháp luật có phạm vi rộng, bao trùm các lĩnh vực của đời sống xã hội, do đó khó khăn trong thực hiện. 
Phần thứ hai:

NHIỆM VỤ,GIẢI PHÁP CÔNG TÁC

6 THÁNG CUỐI NĂM 2022
1. Nhiệm vụ công tác tư pháp 6 tháng cuối năm

Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác thẩm định, góp ý dự thảo văn bản QPPL góp phần bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp và tính khả thi, hiệu lực của văn bản QPPL. Cập nhật kịp thời và chính xác văn bản QPPL lên cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và người dân tiếp cận, thực hiện văn bản QPPL.

Tăng cường công tác kiểm tra, xử lý văn bản QPPL, tạo chuyển biến đồng bộ từ cơ sở, địa phương và pháp chế Sở, ngành nhằm thực tốt vai trò cơ quan tham mưu cho cấp ủy, chính quyền quản lý xã hội theo Hiến pháp và pháp luật. 

Triển khai các hoạt động PBGDPL phục vụ nhiệm vụ chính trị của địa phương, tập trung là Kế hoạch thực hiện Kết luận 80-KL/TW của Ban Bí thư và Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác PBGDPL cho cán bộ và nhân dân ở cơ sở. Tổng kết 10 năm thực hiện Luật PBGDPL; Tổng kết 5 năm thực hiện Chương trình phối hợp số 60/CTPH-BTP-HLHPNVN ngày 05/01/2018 giữa Bộ Tư pháp và Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam về thực hiện công tác PBGDPL, TGPL, tư vấn pháp luật cho phụ nữ, hòa giải ở cơ sở và lồng ghép giới trong xây dựng pháp luật giai đoạn 2018-2022 …

Tiếp tục thực hiện Kế hoạch triển khai xây dựng, thực hiện Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, Kế hoạch triển khai Chương trình hành động quốc gia của Việt Nam về đăng ký và thống kê hộ tịch giai đoạn 2017-2024 trên địa bàn tỉnh; Tổ chức thực hiện việc số hóa toàn bộ Sổ hộ tịch trên địa bàn tỉnh theo chỉ đạo của Bộ Tư pháp; Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ tư pháp-hộ tịch cơ sở; Tổ chức kiểm tra công tác tư pháp tại cấp huyện, cấp xã theo kế hoạch;

Thực hiện cấp Phiếu LLTP và xây dựng cơ sở dữ liệu LLTP dùng chung theo quy định; Phối hợp thực hiện thí điểm phần mềm tự động hóa công tác xây dựng, quản lý, vận hành, khai thác cơ sở dữ liệu LLTP và cấp Phiếu LLTP;

Duy trì công tác tiếp dân, tiếp nhận và xử lý kịp thời, đúng quy định pháp luật đơn thư khiếu nại, tố cáo. Kịp thời giải quyết dứt điểm 100% đơn thư khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết theo quy định. Triển khai các cuộc thanh tra, kiểm tra theo đúng kế hoạch đã được phê duyệt.

Tăng cường quản lý nhà nước về lĩnh vực bổ trợ tư pháp: Luật sư, công chứng, chứng thực, giám định tư pháp, bán đấu giá tài sản.
2. Giải pháp chủ yếu

Tập trung kiện toàn tổ chức, bộ máy, nâng cao năng lực cán bộ, công chức, viên chức ngang tầm với nhiệm vụ được giao. Đề cao trách nhiệm người đứng đầu.

Xây dựng kế hoạch công tác cụ thể, bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, chương trình công tác của Ngành.

Tăng cường sự phối hợp với các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh trong chỉ đạo điều hành công tác từ tỉnh đến cơ sở.

Khắc phục kịp thời những hạn chế, bất cập, xử lý nghiêm các biểu hiện lệch lạc, tiêu cực, gây phiền hà, sách nhiễu trong khi giải quyết yêu cầu của người dân. 

Tiếp tục thực hiện hiệu quả việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, chỉ đạo, điều hành; thực hiện các TTHC nhanh gọn, thuận tiện cho công dân. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật trong thực hiện nhiệm vụ.

Phát động phong trào thi đua gắn kết chặt chẽ với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn.

Trên đây là Báo cáo sơ kết công tác tư pháp 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ, giải pháp thực hiện 6 tháng cuối năm 2022.

Trân trọng báo cáo Bộ Tư pháp./.
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